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TỜ TRÌNH

Về Dự thảo Thông tư hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Kính gửi: Bộ trưởng Hà Hùng Cường
Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 52/NQ-CP) và Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2012 đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt, Cục Trợ giúp pháp lý đã xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư). Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng báo cáo Bộ trưởng về những nội dung cơ bản của Dự thảo Thông tư như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
Để hướng dẫn thi hành Luật Trợ giúp pháp lý, Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý (sau đây gọi tắt là Nghị định số 07/2007/NĐ-CP), ngày 13 tháng 5 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 05/2008/QĐ-BTP ban hành Quy chế cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (sau đây gọi tắt là Quyết định số 05/2008/QĐ-BTP thay thế Quyết định số 358/2003/QĐ-BTP). Qua 04 năm thực hiện, Quy chế cộng tác viên này đã tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho việc tổ chức và hoạt động của cộng tác viên trợ giúp pháp lý và thu hút được nhiều luật gia, luật sư và chuyên viên pháp lý tham gia làm cộng tác viên. Theo báo cáo kết quả 05 năm triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành, cả nước có 8.535 cộng tác viên trợ giúp pháp lý, trong đó có 1.045 cộng tác viên là luật sư (chiếm tỉ lệ 12%), tỉ lệ cộng tác viên chia theo địa bàn hoạt động cấp tỉnh, huyện và xã lần lượt là 25%, 35% và 40%. Các cộng tác viên hàng năm đã thực hiện hơn 50.000 vụ việc trợ giúp pháp lý (chiếm hơn 50% trên tổng số vụ việc) cho hơn 50.000 người được trợ giúp pháp lý. Hoạt động trợ giúp pháp lý của các cộng tác viên đã góp phần bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý của người dân, thu hút sự tham gia của xã hội vào công tác trợ giúp pháp lý và bảo đảm tính bền vững cho hoạt động trợ giúp pháp lý. 
Tuy nhiên, sau hơn 04 năm thực hiện, Quy chế cộng tác viên ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-BTP cũng đã bộc lộ một số bất cập và theo Mục 5 Phần I Nghị quyết số 52/NQ-CP xác định phải sửa đổi một số thủ tục hành chính liên quan đến cộng tác viên trợ giúp pháp lý quy định trong Quy chế cộng tác viên trợ giúp pháp lý như: 
Một là, thủ tục đề nghị tham gia làm cộng tác viên phải quy định rõ số lượng hồ sơ phải nộp là 01 bộ; thẩm quyền xác nhận thời gian công tác pháp luật và xác nhận người có uy tín trong cộng đồng là Uỷ ban nhân dân cấp xã; thời hạn giải quyết không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; bãi bỏ quy định về thời hạn có giá trị của thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý; bãi bỏ thông tin về lĩnh vực, hình thức, phương thức thực hiện, phạm vi thực hiện và đối tượng trợ giúp pháp lý trong đơn đề nghị làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý; 
Hai là, thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên phải quy định thời hạn giải quyết không quá 07 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; bãi bỏ điều kiện cấp lại thẻ cộng tác viên do hết thời hạn sử dụng; 
Bà là, thủ tục thu hồi thẻ cộng tác viên phải quy định thời hạn giải quyết không quá 07 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật đã quy định một số nội dung về công nhận và cấp thẻ cộng tác viên). 
Ngoài ra, các quy định tại Chương VI của Quy chế cộng tác viên về khen thưởng, xử lý vi phạm, khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp và điều khoản thi hành không còn phù hợp với quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008. Một số vấn đề liên quan đến Hợp đồng cộng tác; hình thức, phạm vi, phương thức cộng tác cũng cần chỉnh sửa để phù hợp với thực tiễn và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
Quyết định số 05/2008/QĐ-BTP được ban hành trước khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 có hiệu lực nên là một văn bản quy phạm pháp luật. Nếu chỉ xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cộng tác viên theo quy định tại Nghị quyết số 52/NQ-CP, còn các nội dung khác vẫn do Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp điều chỉnh thì sẽ không thuận tiện cho việc theo dõi và tổ chức thực hiện. Hơn nữa, việc sửa đổi, bổ sung này liên quan đến hầu hết các điều của Quy chế Cộng tác viên. 
Do đó, để thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết số 52/NQ-CP, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên thì việc ban hành một Thông tư hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý thay thế Quyết định số 05/2008/QĐ-BTP là rất cần thiết.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG THÔNG TƯ
1. Quán triệt đầy đủ những nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Nghị định số 07/2007/NĐ-CP, Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 05/2012/NĐ-CP) và Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, tính khả thi và phù hợp với thực tiễn công tác trợ giúp pháp lý.
2. Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc công nhận, cấp, cấp lại, thu hồi Thẻ cộng tác viên, tạo điều kiện thuận lợi cho người tự nguyện làm cộng tác viên.
3. Tạo cơ sở pháp lý thuận lợi để thu hút được nhiều chuyên gia pháp lý làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý; khắc phục các hạn chế, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn tổ chức và hoạt động cộng tác viên trợ giúp pháp lý, thực hiện xã hội hóa hoạt động trợ giúp pháp lý. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ
Năm 2011, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thi hành Quyết định số 05/2008/QĐ-BTP. Hội nghị đã ghi nhận các kết quả đạt được và chỉ ra một số tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện Quyết định số 05/2008/QĐ-BTP cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Trên cơ sở kết quả Hội nghị sơ kết, yêu cầu từ thực tiễn công tác trợ giúp pháp lý và căn cứ vào Nghị quyết số 52/NQ-CP, Cục Trợ giúp pháp lý đã xây dựng Dự thảo Thông tư.
Dự thảo Thông tư đã được sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia, gửi lấy ý kiến các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Chính phủ, các Sở Tư pháp và Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trong toàn quốc. Đồng thời, năm 2011, Cục Trợ giúp pháp lý cũng tổ chức Tọa đàm với sự tham gia của đại diện 18 Sở Tư pháp và Trung tâm nhằm thu thập các ý kiến đóng góp cho Dự thảo. Năm 2012, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đại diện Trợ giúp viên pháp lý, Cộng tác viên trợ giúp pháp lý tại 23 Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước vào Dự thảo Thông tư. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Cục Trợ giúp pháp lý đã nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc và hoàn thiện Dự thảo Thông tư. 
IV. CƠ CẤU VÀ NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THÔNG TƯ
1. Về cơ cấu của Thông tư

Về cơ bản, Thông tư giữ nguyên cơ cấu của Quy chế cộng tác viên. Tuy nhiên, Chương VI:  Khen thưởng, xử lý vi phạm, khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp và điều khoản thi hành (từ Điều 18 đến Điều 21) của Quy chế được cơ cấu lại và thay thế bởi Chương VI: Điều khoản thi hành (gồm Điều 18 và Điều 19) trong Dự thảo Thông tư. Thông tư bao gồm 6 Chương, 19 Điều và có cơ cấu như sau:

- Chương I. Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 3). 

- Chương II. Điều kiện, thủ tục công nhận, cấp và thu hồi thẻ cộng tác viên (từ Điều 4 đến Điều 7).

- Chương III. Hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý (từ Điều 8 đến Điều 10).

- Chương IV. Quyền và nghĩa vụ của cộng tác viên (gồm Điều 11 và Điều 12).

- Chương V. Hình thức, lĩnh vực, phạm vi, phương thức hoạt động và quản lý cộng tác viên (từ Điều 13 đến Điều 17). 

- Chương VI. Điều khoản thi hành (gồm Điều 18 và Điều 19).

2. Những nội dung cơ bản của Dự thảo Thông tư:
2.1. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1) 

Để phù hợp với các quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, Nghị định số 07/2007/NĐ-CP và kế thừa các quy định trong Quy chế cộng tác viên, về cơ bản Điều 1 Dự thảo Thông tư giữ nguyên các nội dung quy định tại Điều 1 Quy chế cộng tác viên. Điều 1 Dự thảo Thông tư quy định về điều kiện, thủ tục công nhận, cấp và thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý; hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý; quyền và nghĩa vụ của cộng tác viên; hình thức, lĩnh vực, phạm vi trợ giúp pháp lý, phương thức hoạt động và quản lý nhà nước đối với cộng tác viên, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Thông tư.
2.2. Quy định chung về cộng tác viên (Điều 2)
Về cơ bản, Điều 2 Dự thảo Thông tư giữ nguyên cơ cấu của Điều 2 Quy chế cộng tác viên. Điều 2 Dự thảo Thông tư quy định về điều kiện được xem xét làm cộng tác viên, vai trò của cộng tác viên trong hoạt động trợ giúp pháp lý, phạm vi hoạt động của cộng tác viên, chính sách của nhà nước và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc khuyến khích cộng tác viên tham gia trợ giúp pháp lý.
Đồng thời, để phù hợp với quy định tại Điều 4 Dự thảo Thông tư, khoản 1 Điều 2 Dự thảo Thông tư bổ sung thêm quy định xác định tiêu chuẩn làm cộng tác viên là một trong những điều kiện được xem xét để công nhận là cộng tác viên. 
2.3. Nguyên tắc hoạt động (Điều 3)

Điều 3 Dự thảo Thông tư giữ nguyên kết cấu và nội dung của Điều 3 Quy chế cộng tác viên. Điều 3 Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 07/2007/NĐ-CP về những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động trợ giúp pháp lý của cộng tác viên, chỉ bỏ đi cụm từ “trong phạm vi năng lực” tại khoản 1 cho hợp lý. Cụ thể, cộng tác viên tham gia trợ giúp pháp lý trên cơ sở tự nguyện, được hưởng các quyền và thực hiện các nghĩa vụ phù hợp với quy định của pháp luật; tuân thủ các nguyên tắc hoạt động trợ giúp pháp lý tại Điều 4 Luật Trợ giúp pháp lý; nghiêm cấm các hình thức lợi dụng Thẻ cộng tác viên hoặc tư cách cộng tác viên vì mục đích tư lợi hoặc làm ảnh hưởng đến uy tín của Trung tâm và Chi nhánh. 

2.4. Tiêu chuẩn và điều kiện để làm cộng tác viên (Điều 4)
Về cơ bản các quy định về điều kiện làm cộng tác viên tại Điều 4 Quy chế cộng tác viên đã được đưa vào Điều 4 Dự thảo Thông tư. Theo đó, người được công nhận và cấp thẻ cộng tác viên khi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật Trợ giúp pháp lý.
Ngoài ra, Điều 4 có một số sửa đổi, bổ sung so với quy định cũ như: 
- Tên Điều được bổ sung là “Tiêu chuẩn và điều kiện để làm cộng tác viên” cho đầy đủ; 
- Bổ sung khoản 1 điều kiện không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Trợ giúp pháp lý; 
- Khoản 2 không chỉ liệt kê chức danh những người được coi là có thời gian công tác pháp luật mà quy định cụm từ “Người có thời gian làm công tác pháp luật” theo hướng kết hợp, quy định là người đã hoặc đang làm công tác liên quan đến pháp luật trong các cơ quan thuộc ngành Tư pháp, Kiểm sát, Tòa án, hệ thống các cơ quan điều tra hoặc tổ chức pháp chế các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan nghiên cứu, giảng dạy; người đã hoặc đang là công chức tư pháp hộ tịch xã, phường, thị trấn, Hội thẩm nhân dân, Bào chữa viên nhân dân. Ngoài ra, bổ sung quy định “được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là người uy tín trong cộng đồng theo quy định của pháp luật” đối với người được coi là có kiến thức pháp luật và có uy tín trong cộng đồng.
- Khoản 3 Điều 4 của Quy chế cộng tác viên lặp lại quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Trợ giúp pháp lý nên trong Dự thảo Thông tư đã bãi bỏ khoản này và quy định chung trong khoản 1 là “không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật trợ giúp pháp lý” cho ngắn gọn.

2.5. Thủ tục công nhận và cấp thẻ cộng tác viên (Điều 5)

Về cơ bản nội dung của Điều 5 Dự thảo Thông tư kế thừa nội dung của Điều 5 Quy chế cộng tác viên. 
Tuy nhiên, về nội dung, Điều 5 Dự thảo Thông tư đã có sự sửa đổi, bổ sung so với Điều 5 Quy chế cộng tác viên cho phù hợp với yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính quy định tại Nghị quyết số 52/NQ-CP và ngắn gọn, xúc tích hơn theo yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008. Cụ thể: 
- Khoản 1 Điều 5 Dự thảo được sửa đổi phù hợp với yêu cầu của khoản 3 mục V Phần I Nghị quyết số 52/NQ-CP về việc sửa đổi thủ tục đề nghị tham gia làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý. 
- Mẫu số 01/TP-TGPL-QCCTV ban hành kèm theo Quy chế cộng tác viên được thay thế bằng Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư cho phù hợp với các nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
- Khoản 2 Điều 5 Quy chế cộng tác viên nhắc lại các nội dung cụ thể về thủ tục công nhận và cấp thẻ cộng tác viên đã được quy định trong Điều 2 Nghị định số 05/2012/NĐ-CP nên trong khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Dự thảo Thông tư chỉ quy định theo hướng dẫn chiếu đến quy định trên. 
- Mẫu số 03-TP-TGPL-QCCTV ban hành kèm theo Quy chế cộng tác viên được thay thế bằng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư cho phù hợp với các nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
- Khoản 3 được bãi bỏ do nội dung này đã được quy định trong Điều 2 Nghị định số 05/2012/NĐ-CP và đã được dẫn chiếu đến trong khoản 2 Điều 5 Dự thảo Thông tư. 

2.6. Thẻ cộng tác viên (Điều 6)

Về kết cấu, Điều 6 Thông tư giữ nguyên kết cấu của Điều 6 Quy chế cộng tác viên. Nội dung của Điều 6 Thông tư nhằm cụ thể hóa quy định của khoản 4 Điều 29 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP về mẫu thẻ cộng tác viên và việc sử dụng thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý. 

Tuy nhiên, để phù hợp với khoản 4 mục 5 Phần I Nghị quyết số 52/NQ-CP về việc bãi bỏ thời hạn sử dụng thẻ cộng tác viên và bảo đảm các quy định được rõ ràng, mẫu số 02-TP-TGPL-QCCTV ban hành kèm theo Quy chế cộng tác viên đã được thay thế bởi Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư, nội dung thẻ cộng tác viên trong Quy chế cộng tác viên đã được mô tả lại phù hợp với mẫu thẻ và nội dung trên (khoản 1 Điều 6 Dự thảo Thông tư). Khoản 2 Điều 6 Quy chế đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp không trùng lặp với Điều 29 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP (khoản 2 Điều 6 Dự thảo Thông tư).
2.7. Cấp lại và thu hồi thẻ cộng tác viên (Điều 7)

Về cơ bản, Điều 7 Dự thảo Thông tư giữ nguyên kết cấu của Điều 7 Quy chế cộng tác viên. Điều 7 Thông tư hướng dẫn cụ thể Nghị định số 07/2007/NĐ-CP về các trường hợp và trình tự, thủ tục cấp lại, thu hồi thẻ cộng tác viên. 

Tuy nhiên, để phù hợp với mục V Phần I Nghị quyết số 52/NQ-CP và Điều 6 của Dự thảo Thông tư, khoản 1 Điều 7 Dự thảo Thông tư đã sửa đổi, bổ sung quy định tương ứng của Quy chế cộng tác viên theo hướng bỏ đi trường hợp cấp lại thẻ do hết thời hạn sử dụng và sửa đổi thời gian cấp lại thẻ từ “15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại thẻ” thành “04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại thẻ”. Bổ sung thời hạn Giám đốc Sở xem xét ký quyết định công nhận và cấp thẻ cộng tác viên là 03 ngày làm việc. 

Bên cạnh đó, khoản 2 được sửa đổi thời gian ra quyết định thu hồi Thẻ từ “ thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị thu hồi Thẻ cộng tác viên của Giám đốc Trung tâm” thành “thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị thu hồi Thẻ cộng tác viên của Giám đốc Trung tâm”.

Ngoài ra, bổ sung khoản 3 nội dung về cấp lại và thu hồi Thẻ trong trường hợp Trung tâm được chia, tách, sáp nhập về mặt hành chính và cộng tác viên thay đổi nơi cư trú hoặc công tác là các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nhau cho đầy đủ.
2.8. Hợp đồng cộng tác (từ Điều 8 đến Điều 10)
Về cơ bản, Điều 8 Thông tư giữ nguyên kết cấu của Điều 8 Quy chế cộng tác viên. Điều 8 Thông tư đã cụ thể hóa quy định của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP về hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý như quy định về các nội dung cơ bản của hợp đồng cộng tác, trách nhiệm, cơ chế giải quyết tranh chấp về hợp đồng cộng tác và thực hiện việc mẫu hóa hợp đồng cộng tác. Điều 9 và Điều 10 của Thông tư giữ nguyên kết cấu và nội dung của Điều 9 và Điều 10 Quy chế cộng tác viên. Các điều này quy định về việc thay đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng cộng tác, các hậu quả pháp lý phái sinh và trách nhiệm của các bên. 
Tuy nhiên, một số quy định về thời hạn liên quan đến Hợp đồng cộng tác đều được rút ngắn xuống còn không quá 03 – 04 ngày làm việc cho phù hợp với thời hạn được xác định trong mục V Phần I Nghị quyết số 52/NQ-CP.

Ngoài ra, khoản 1 Điều 8 Dự thảo Thông tư đã bổ sung thêm nội dung “đối tượng trợ giúp pháp lý” và “phương thức trợ giúp pháp lý” trong nội dung hợp đồng cộng tác cho đầy đủ và thống nhất với quy định về hợp đồng cộng tác tại khoản 3 Điều 2, khoản 2 Điều 17 Dự thảo Thông tư. Mẫu số 04-TP-TGPL-QCCTV ban hành kèm theo Quy chế cộng tác viên được thay thế bởi Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư cho phù hợp với các nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
Khoản 2 Điều 8 Dự thảo Thông tư thay cụm từ “ủy quyền cho Trưởng Chi nhánh ký hợp đồng cộng tác với cộng tác viên thực hiện trợ giúp pháp lý tại Chi nhánh của Trung tâm” bằng cụm từ “Giám đốc Trung tâm ký hoặc ủy quyền bằng văn bản cho Trưởng Chi nhánh thừa ủy quyền ký hợp đồng cộng tác với cộng tác viên thực hiện trợ giúp pháp lý tại Chi nhánh”.

Bên cạnh đó, bổ sung khoản 2 Điều 10 “Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng cộng tác theo điểm a khoản 1 Điều này, cộng tác viên phải thông báo trước cho Trung tâm ít nhất là 15 ngày trước khi chấm dứt hợp đồng cộng tác”. Khoản 2 được sửa đổi là khoản 3 và đoạn cuối khoản này được sửa đổi là “Trung tâm có trách nhiệm thanh toán tiền bồi dưỡng, các chi phí hợp lý cho cộng tác viên đối với vụ việc trợ giúp pháp lý mà cộng tác viên đã thực hiện theo quy định của pháp luật” cho phù hợp với quy định hiện hành về thanh toán chi phí trợ giúp pháp tại Thông tư liên tịch số 81/TTLT-BTP-BTC ngày 25/9/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan trợ giúp pháp lý nhà nước. 
2.9. Quyền và nghĩa vụ của cộng tác viên (Điều 11 và Điều 12)
Điều 11 và Điều 12 Thông tư giữ nguyên kết cấu và nội dung của Điều 11 và Điều 12 Quy chế cộng tác viên. Theo đó, các điều này hướng dẫn chi tiết Luật Trợ giúp pháp lý và Nghị định số 07/2007/NĐ-CP về 09 nhóm quyền mà cộng tác viên được làm và 05 nhóm nghĩa vụ mà cộng tác viên phải thực hiện trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý. 

Tuy nhiên, khoản 8 Điều 11 được sửa đổi là “Được biểu dương, khen thưởng theo quy định của pháp luật khi có thành tích trong công tác trợ giúp pháp lý” để xúc tích và hợp lý hơn.

2.10. Hình thức, lĩnh vực, phạm vi trợ giúp pháp lý (từ Điều 13 đến Điều 15)

Từ Điều 13 đến Điều 15 Dự thảo Thông tư giữ nguyên kết cấu và nội dung từ Điều 13 đến Điều 15 Quy chế cộng tác viên. Các điều trên hướng dẫn cụ thể Luật Trợ giúp pháp lý và Nghị định số 07/2007/NĐ-CP về các vấn đề liên quan đến hình thức, lĩnh vực và phạm vi trợ giúp pháp lý phù hợp với quy định của Luật và hợp đồng cộng tác quy định tại Điều 8 Dự thảo Thông tư. 
Khoản 2 Điều 13 Dự thảo Thông tư bổ sung cụm từ “ngoài tố tụng” sau cụm từ “tham gia hòa giải…” để xác định rõ phạm vi tham gia hòa giải của cộng tác viên không phải là luật sư.

Khoản 2 Điều 15 Quy chế cộng tác viên được tách thành khoản 2 và khoản 3 Điều 15 Dự thảo Thông tư quy định về hai trường hợp cộng tác viên được từ chối, phải từ chối và không được tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý khi vụ việc trợ giúp pháp lý thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 45 Luật Trợ giúp pháp lý. 
2.11. Phương thức hoạt động (Điều 16)
Về cơ bản, Điều 16 Dự thảo Thông tư giữ nguyên kết cấu và nội dung của Điều 16 Quy chế cộng tác viên. Điều 16 Dự thảo Thông tư hướng dẫn cụ thể Nghị định số 07/2007/NĐ-CP về phương thức hoạt động của cộng tác viên là theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm, Chi nhánh hoặc trực tiếp nhận vụ việc do người được trợ giúp pháp lý đề nghị. Các cộng tác viên có quyền trao đổi với nhau trong quá trình giải quyết vụ việc. Giám đốc Trung tâm xem xét, quyết định việc hình thành Tổ cộng tác viên tại cơ quan, tổ chức, địa phương khi có từ 03 cộng tác viên trở lên. 
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cộng tác viên và người thực hiện trợ giúp pháp lý, trong trường hợp cộng tác viên trực tiếp thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý theo hướng dẫn của Trung tâm, Chi nhánh, khoản 1 Điều 16 Dự thảo Thông tư có bổ sung quy định cộng tác viên được thực hiện trợ giúp pháp lý tại nơi có gắn biển cộng tác viên trợ giúp pháp lý.
2.12. Quản lý cộng tác viên (Điều 17)
Điều 17 Dự thảo Thông tư giữ nguyên kết cấu và nội dung của Điều 17 Quy chế cộng tác viên. Điều 17 Dự thảo Thông tư quy định cụ thể Nghị định số 07/2007/NĐ-CP về việc cộng tác viên chịu sự quản lý, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Giám đốc Trung tâm hoặc Trưởng Chi nhánh, được Trung tâm hỗ trợ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý. Giám đốc Trung tâm hoặc Trưởng Chi nhánh chịu trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng cộng tác viên. 

Đồng thời, đoạn đầu khoản 2 có bổ sung “đối tượng trợ giúp pháp lý” và “phương thức trợ giúp pháp lý” trong hợp đồng cộng tác cho thống nhất với việc bổ sung quy định này tại khoản 3 Điều 2 và khoản 1 Điều 8.

2.13. Điều khoản thi hành (Điều 18 và Điều 19)
Chương VI Quy chế cộng tác viên về khen thưởng, xử lý vi phạm, khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp và điều khoản thi hành bị bãi bỏ và thay thế bởi Chương VI Dự thảo Thông tư về điều khoản thi hành, gồm Điều 18 và Điều 19 để bảo đảm Thông tư được ngắn gọn, tránh lặp lại các quy định chung của các văn bản khác và phù hợp với quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008. Điều 18 Dự thảo Thông tư quy định về hiệu lực thi hành của Thông tư và Thông tư thay thế Quyết định số 05/2008/QĐ-BTP kể từ ngày có hiệu lực. Điều 19 Thông tư quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Thông tư. 

V. VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng đưa các nội dung của Quy chế cộng tác viên cần sửa theo Mục V Nghị quyết số 52/NQ-CP vào Thông tư sửa đổi, bổ sung nhiều Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Tư pháp để đơn giản, gọn nhẹ trong việc xây dựng văn bản. 

Loại ý kiến thứ hai cho rằng không nên ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế cộng tác viên được ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-BTP mà nên ban hành Thông tư mới thay thế Quyết định trên như đã trình bày ở phần I của Tờ trình. 

Cục Trợ giúp pháp lý cho rằng việc sửa đổi Quy chế Cộng tác viên không chỉ sửa các quy định theo mục V Nghị quyết số 52/NQ-CP mà còn phải điều chỉnh rất nhiều nội dung khác, do đó, Cục Trợ giúp pháp lý lựa chọn theo loại ý kiến thứ hai và đã thể hiện trong Dự thảo Thông tư.

Trên đây là Tờ trình về Dự thảo Thông tư hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
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